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UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

Số: 454/QĐ-CĐSL             Sơn La, ngày 16 tháng 5 năm 2025 

              

 

QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy định hoạt động bảo đảm chất lượng 

Trường Cao đẳng Sơn La (sửa đổi, bổ sung) 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cao đẳng Sơn La ban hành 

kèm theo Quyết định số 06/QĐ-CĐSL ngày 02/01/2025 của Hiệu trưởng trường Cao 

đẳng Sơn La; 

Căn cứ Thông tư 14/2024/TT-BLĐTBXH ngày 31/12/2024 của Bộ Lao động -  

Thương binh và xã hội quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp; 

Căn cứ Thông tư 04/2025/TT-BGDĐT ngày 17/2/2025 Của Bộ Giáo dục và đào 

tạo quy định về kiểm định chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục 

đại học; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành Quy định hoạt động bảo đảm chất lượng của trường Cao đẳng 

Sơn La. 

Điều 2. Quyết định này thay thế cho Quyết định 865/QĐ-CĐSL ngày 28/12/2021 

của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La về việc ban hành Quy định hoạt động bảo đảm 

chất lượng Trường Cao đẳng Sơn La. 

 Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Công tác học sinh sinh 

viên, Trưởng Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng, Trưởng các đơn vị trực thuộc căn 

cứ Quyết định này thi hành.  

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 

 

  Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (chỉ đạo);  

 - Như Điều 3 (thực hiện);  
 - Lưu: VT, TC-HSSV, KTCL.  
  
  
 Nguyễn Đức Long 



2 

 

  

 

QUY ĐỊNH 
Hoạt động bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Sơn La (sửa đổi, bổ sung) 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 454/QĐ-CĐSL ngày 16/5/2025 của  

Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Sơn La) 

 

Chương I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 

1. Văn bản này quy định về triển khai các hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục 

gồm: nguyên tắc hoạt động; tổ chức và nhân sự của hoạt động bảo đảm chất lượng; 

phương thức quản lý; hệ thống công cụ bảo đảm chất lượng; hệ thống thông tin bảo đảm 

chất lượng (BĐCL); tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng; công khai hoạt 

động BĐCL; thu thập ý kiến phản hồi của các đơn vị có liên quan; đánh giá, cải tiến hệ 

thống bảo đảm chất lượng; chế độ báo cáo.   

2. Đối tượng áp dụng của Quy định này bao gồm tất cả các đơn vị trực thuộc 

Trường Cao đẳng Sơn La. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ  

Trong văn bản này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Bảo đảm chất lượng là sự cam kết thực hiện tiêu chuẩn, tiêu chí và quy trình 

đối với quản lý chất lượng để thực hiện được mục tiêu chất lượng. 

2. Hoạt động bảo đảm chất lượng giáo dục là hoạt động để hiện thực hoá các nội 

dung bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục 

3. Quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng là cách thức để tiến hành một hoạt 

động cụ thể, trong đó nêu rõ trình tự, phương pháp và các yêu cầu nhằm đáp ứng mục 

tiêu chất lượng đã đề ra. 

4. Tự đánh giá chất lượng Nhà trường là quá trình Nhà trường thu thập, xử lý 

thông tin, đưa ra những nhận định dựa trên các tiêu chuẩn đánh giá để xác định mức độ 

Nhà trường hoặc chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục 

nghề nghiệp theo quy định. 

5. Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng: Là mức độ yêu cầu và điều kiện mà Nhà 

trường phải đáp ứng để được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục. Mỗi tiêu 

chí ứng với một lĩnh vực hoạt động của Nhà trường hoặc chương trình đào tạo (CTĐT), 

một tiêu chí bao gồm các tiêu chuẩn. 

6. Cải tiến chất lượng là hoạt động được thực hiện thường xuyên để khắc phục 

các hạn chế, thiếu sót của cơ sở giáo dục và các CTĐT nhằm nâng cao chất lượng giáo 

dục. 

7. Văn hóa chất lượng: Là hệ thống các giá trị, chuẩn mực, niềm tin và cách thức 

làm việc có chất lượng và hiệu quả được định hình trong từng thành viên của Nhà trường. 

UBND TỈNH SƠN LA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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Điều 3. Mục tiêu của hoạt động bảo đảm chất lượng 

1. Huy động các cá nhân, đơn vị tham gia thực hiện các nội dung BĐCL và xây 

dựng văn hóa chất lượng trong cơ sở giáo dục. 

2. Làm căn cứ để giải trình với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và 

xã hội về thực trạng chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

3. Làm cơ sở cho người học lựa chọn Nhà trường, CTĐT, người sử dụng lao động 

tuyển chọn nhân lực. 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động bảo đảm chất lượng 

1. Bảo đảm chất lượng là trách nhiệm của Nhà trường. 

a) Nhà trường xây dựng và thực hiện các cam kết về chất lượng. Chất lượng giáo 

dục cần được xác định là một trong những ưu tiên hàng đầu, trong đó BĐCL giáo dục 

giúp phát triển và cải tiến liên tục tất cả các hoạt động, đồng thời thúc đẩy việc đạt được 

tầm nhìn, sứ mạng của Nhà trường. 

b) Cam kết về chất lượng được nhà trường thể hiện trong các tuyên bố về chính 

sách và chiến lược. Hệ thống BĐCL bên trong của nhà trường được vận hành hiệu quả; 

tầm nhìn và sứ mạng đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên quan. 

c) Nhà trường ban hành cơ chế giám sát từ các bên có liên quan, định kỳ đánh giá 

việc thực hiện các cam kết về chất lượng và công bố công khai việc thực hiện các cam 

kết về chất lượng trên cổng thông tin của nhà trường. 

2. Đảm bảo cân bằng giữa quyền tự chủ của Nhà trường và trách nhiệm giải trình 

với xã hội. 

a) Nhà trường thực hiện đầy đủ trách nhiệm giải trình, đồng thời triển khai đồng 

bộ các hoạt động nhằm bảo đảm chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu, phục vụ 

cộng đồng cũng như các hoạt động khác. 

b) Nhà trường tham gia kiểm định chất lượng cấp Trường và cấp CTĐT để thực 

hiện trách nhiệm giải trình với xã hội. 

c) Có hệ thống quản trị và hệ thống thông tin giúp xây dựng các định hướng phát 

triển, đảm bảo việc thực hiện trách nhiệm giải trình, tính bền vững và minh bạch của các 

hoạt động, đồng thời kiểm soát các nguy cơ tiềm ẩn. 

3. Đảm bảo có sự tham gia và hợp tác của tất cả các bên liên quan trong công tác 

bảo đảm chất lượng. 

a) Nhà trường xây dựng, rà soát và cải tiến chính sách, chiến lược về BĐCL; đảm 

bảo cơ chế tăng cường sự hợp tác và tham gia của các bên liên quan bên ngoài đối với 

các hoạt động của Nhà trường. Hoạt động lấy ý kiến các bên liên quan được triển khai 

một cách có hệ thống. 

b) Thông tin về hoạt động BĐCL bên trong, bao gồm các dữ liệu đã phân tích cần 

được lưu trữ, cập nhật đảm bảo sự thống nhất, bảo mật và an toàn. Các thông tin này 

được sử dụng phục vụ cho việc tự đánh giá, kiểm định và nâng cao chất lượng giáo dục, 

sử dụng để công bố cho các bên liên quan khi thực hiện trách nhiệm giải trình với xã hội 

của Nhà trường. 

4. Tất cả các hoạt động của Nhà trường được triển khai trên nền tảng văn hóa chất 

lượng. 
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a) Tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, triết lý giáo dục và các giá trị cốt lõi được Nhà 

trường xây dựng và phổ biến, được giải thích rõ để triển khai, đồng thời được rà soát, 

đánh giá và điều chỉnh khi cần thiết để đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của các bên liên 

quan và yêu cầu của xã hội. 

b) Nhà trường xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng tương thích với tầm 

nhìn, sứ mạng và là cơ sở để triển khai tất cả các hoạt động. 

5. Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục bên trong có cấu trúc hợp lý, vận hành 

hiệu quả, trách nhiệm của các bộ phận được xác định rõ. 

a) Nhà trường thiết lập hệ thống BĐCL bên trong với cấu trúc hợp lý, trong đó 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các bộ phận và cá nhân liên quan trong Nhà trường 

được phân định rõ ràng, đảm bảo có sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa bộ phận 

BĐCL cấp trường và cấp đơn vị trực thuộc (Phòng/Khoa/Trung tâm). 

b) Hệ thống quy định, quy trình BĐCL bên trong được xây dựng phù hợp với quy 

định của pháp luật và hiện trạng của nhà trường; được định kì rà soát, cải tiến để triển 

khai các hoạt động BĐCL một cách có hệ thống và nhất quán. 

6. Lãnh đạo Nhà trường quan tâm, chỉ đạo hoạt động của hệ thống bảo đảm chất 

lượng giáo dục để đảm bảo việc triển khai hiệu quả, bền vững. 

a) Lãnh đạo Nhà trường chịu trách nhiệm về chất lượng tất cả các lĩnh vực hoạt 

động trong Nhà trường. Lãnh đạo từng đơn vị chịu trách nhiệm triển khai hiệu quả các 

hoạt động BĐCL của đơn vị theo quy định của Nhà trường. 

b) Lãnh đạo các cấp cần có sự cam kết và quyết tâm đối với hoạt động BĐCL ở 

đơn vị và cấp Trường. 

c) Lãnh đạo Nhà trường trực tiếp chỉ đạo hoạt động BĐCL và kết nối các bên liên 

quan để đảm bảo việc triển khai đạt hiệu quả. 

7. Hệ thống bảo đảm chất lượng giáo dục được cung cấp đủ nguồn lực để hoạt 

động hiệu quả. 

a) Nhà trường đầu tư đủ nguồn lực để xây dựng và duy trì hệ thống BĐCL bên 

trong hoạt động hiệu quả, bao gồm cả nguồn nhân lực và tài chính. 

b) Chính sách tài chính được xây dựng và phân bổ phù hợp, đảm bảo cho công 

tác BĐCL được triển khai hiệu quả và bền vững. 

c) Đảm bảo đội ngũ cán bộ đủ về số lượng và có năng lực, đáp ứng yêu cầu triển 

khai các hoạt động duy trì, nâng cao chất lượng dạy, học, nghiên cứu và phục vụ cộng 

đồng. 

d) Nhà trường xây dựng và triển khai kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho hoạt động 

phát triển đội ngũ cán bộ BĐCL. 

8. Nhà trường có cơ chế, quy trình chính thức để xét duyệt, rà soát định kỳ và 

theo dõi chất lượng các chương trình, theo dõi sự tiến bộ của sinh viên để cải tiến chất 

lượng. 

a) Nhà trường có cơ chế, hệ thống các quy định, tiêu chuẩn phù hợp, rõ ràng, đầy 

đủ để xét duyệt, định kỳ rà soát và theo dõi chất lượng các chương trình và đảm bảo sự 

tương thích giữa tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu chiến lược của Nhà trường với mục tiêu 

đào tạo của chương trình. 
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b) Có hệ thống đội ngũ cán bộ có năng lực, có công cụ phù hợp để tư vấn, hỗ trợ 

sinh viên; giám sát tiến độ học tập, kết quả học tập của sinh viên, các thông tin này được 

sử dụng để cải tiến chất lượng. 

c) Tỷ lệ thôi học, tỷ lệ tốt nghiệp, thời gian tốt nghiệp trung bình và tình hình việc 

làm của người học được xác định, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

9. Chất lượng được thường xuyên giám sát, đánh giá ở tất cả các cấp độ nhằm cải 

tiến liên tục. 

a) Nhà trường xây dựng chính sách để giám sát quy trình và hệ thống BĐCL bên 

trong ở cấp nhà trường và cấp đơn vị nhằm cải tiến chất lượng liên tục. 

b) Có cơ chế, hệ thống thu nhập, xử lý và sử dụng thông tin phản hồi của các bên 

liên quan bên trong và bên ngoài để cải tiến chất lượng liên tục. 

c) Chương trình đào tạo được giám sát, đối sánh và định kỳ đánh giá nhằm đảm 

bảo đạt được các mục tiêu đề ra, đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan. 

d) Nhà trường có chính sách, kế hoạch đánh giá chất lượng các CTĐT theo tiêu 

chuẩn của Bộ LĐ-TB&XH hoặc có tổ chức kiểm định khu vực, quốc tế và sử dụng kết 

quả đánh giá để cải tiến chất lượng. 

10. Nhà trường thường xuyên cung cấp cho xã hội thông tin cập nhật, có liên 

quan đến hoạt động của Nhà trường, các chương trình đào tạo, thành quả đạt được và 

các quy trình bảo đảm chất lượng giáo dục. 

a) Nhà trường cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, khách quan, cập nhật về 

hoạt động của nhà trường, các chương trình đào tạo, mục tiêu đào tạo, bằng cấp mà 

người học nhận được sau khi tốt nghiệp, các quy trình giảng dạy và kiểm tra đánh giá; 

các cơ hội học tập cho người học, cơ hội việc làm, tình hình kiểm định… đảm bảo các 

bên liên quan có thể tìm kiếm, truy cập dễ dàng các nguồn thông tin này khi có nhu cầu. 

b) Đơn vị chuyên trách BĐCL đăng tải các thông tin liên quan tới công tác BĐCL 

trên cổng thông tin điện tử. 

Chương II 

HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

 

Điều 5. Tổ chức và nhân sự của hoạt động bảo đảm chất lượng  

1. Ban ISO 

a) Chức năng, nhiệm vụ: 

- Thiết lập hệ thống bảo đảm chất lượng, hàng năm xây dựng kế hoạch triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện. 

- Công tác vận hành QMS ISO 9001:2015: Tổ chức thực hiện, đôn đốc, giám sát 

các đơn vị vận hành, cải tiến hệ thống ISO 9001:2015; chịu trách nhiệm cập nhật, hiệu 

chỉnh, bổ sung các thủ tục quy trình (TTQT), hướng dẫn công việc (HDCV) hàng năm; 

tham mưu xây dựng kế hoạch, báo cáo về tổ chức đánh giá nội bộ; các phương án triển 

khai đánh giá giám sát. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng: Thư ký Ban ISO 

trường (gồm: quản lý vận hành; chỉnh sửa tài liệu; tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức; 
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đánh giá nội bộ, đánh giá giám sát, đánh giá chứng nhận, xây dựng, triển khai kế hoạch, 

báo cáo kết quả...); thành viên hoặc thư ký các hội đồng khác. 

b) Phối hợp với Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng trong công tác vận hành 

hoạt động bảo đảm chất lượng của Nhà trường. 

c) Tham dự các Hội nghị, chương trình tập huấn, bồi dưỡng về công tác quản lý, 

bảo đảm chất lượng hàng năm do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức, triển khai. 

d) Thành phần của Ban ISO bao gồm: Trưởng Ban, các Phó Trưởng ban (trong 

đó 01 Phó Trưởng ban đại diện lãnh đạo), các Thư ký và các thành viên khác. 

- Trưởng Ban là Hiệu trưởng; 

- Các Phó Trưởng ban là các Phó Hiệu trưởng.  

- Thư ký là cán bộ giảng viên phòng TC-HSSV.  

- Các thành viên khác của Ban ISO là trưởng các đơn vị trong trường. 

2. Hội đồng tự đánh giá chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

a) Hội đồng tự đánh giá chất lượng có chức năng giúp Hiệu trưởng thực hiện việc 

tự đánh giá chất lượng nhà trường, chương trình đào tạo. Hội đồng tự đánh giá chất 

lượng do Hiệu trưởng quyết định thành lập, số lượng thành viên Hội đồng tự đánh giá 

chất lượng là số lẻ, có ít nhất 11 thành viên.  

b) Hội đồng tự đánh giá chất lượng có các nhiệm vụ: 

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch tự đánh giá chất lượng;  

- Thông qua báo cáo tự đánh giá chất lượng và các biện pháp cải tiến, nâng cao 

chất lượng; 

- Phối hợp, hỗ trợ đoàn đánh giá ngoài thực hiện kiểm định chất lượng tại cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp (nếu có). 

c) Thành phần Hội đồng tự đánh giá chất lượng, bao gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

(nếu có), Thư ký và các thành viên khác. 

- Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượng là Hiệu trưởng; 

- Phó Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá chất lượng là Phó Hiệu trưởng phụ trách 

công tác kiểm định chất lượng, bảo đảm chất lượng. Đối với Hội đồng tự đánh giá chất 

lượng chương trình đào tạo (nếu có) thì Phó Chủ tịch Hội đồng là người đứng đầu đơn 

vị phụ trách triển khai chương trình đào tạo; 

- Thư ký Hội đồng tự đánh giá chất lượng là Trưởng phòng Khảo thí và Bảo đảm 

chất lượng. Đối với Hội đồng tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo (nếu có) thì 

Thư ký là đại diện của đơn vị phụ trách triển khai chương trình đào tạo; 

- Các thành viên khác của Hội đồng tự đánh giá chất lượng là đại diện lãnh đạo 

các đơn vị, cán bộ, nhà giáo có uy tín, đại diện các tổ chức đoàn thể của Nhà trường, 

chuyên gia có kinh nghiệm, uy tín và có ít nhất 02 đại diện doanh nghiệp, đơn vị sử dụng 

lao động có tiếp nhận học sinh, sinh viên đến thực tập, thực hành, làm việc. 

3. Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng (KT&BĐCL): 

a) Phòng KT&BĐCL có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong tổ chức 

các hoạt động kiểm định và BĐCL như: soạn thảo các văn bản, quy định, xây dựng kế 
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hoạch BĐCL, tổ chức triển khai các hoạt động kiểm định và BĐCL, hình thành hệ thống 

cơ sở dữ liệu BĐCL.  

b) P. KT&BĐCL tham mưu cho Hiệu trưởng ban hành quy chế làm việc của từng 

Hội đồng (Hội đồng bảo đảm chất lượng kiêm nhiệm vụ của Hội đồng tự đánh giá chất 

lượng). 

c) Xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách, các văn 

bản pháp quy của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội về BĐCL và xây dựng, phát 

triển hệ thống BĐCL trong toàn trường.  

d) Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức định kỳ tự đánh giá chất lượng 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chất lượng chương trình đào tạo; đăng ký kiểm định chất 

lượng nhà trường và CTĐT theo quy định của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội; 

Hướng dẫn các đơn vị thu thập, lưu trữ hồ sơ minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá. Lưu 

trữ và định kỳ cập nhật hệ thống minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng. 

e) Hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện hoạt động BĐCL, thực hiện 

các biện pháp cải tiến chất lượng của các đơn vị; 

f) Chịu trách nhiệm tổng hợp, duy trì, cải tiến, công khai hệ thống thông tin 

BĐCL. 

g) Tham mưu tổ chức thực hiện công tác giám sát hoạt động khảo sát các bên liên 

quan. Hoàn thiện hệ thống thu thập thông tin, phản hồi từ các bên liên quan. Thực hiện 

báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động giám sát từ các bên liên quan đối với việc đảm bảo 

và nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường; 

h) Báo cáo kết quả công tác BĐCL theo yêu cầu của Ban Giám hiệu;  

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.  

4. Các đơn vị trong Nhà trường: 

  a) Phân công lãnh đạo đơn vị và cá nhân phụ trách, thực hiện các nhiệm vụ của 

công tác bảo đảm chất lượng của đơn vị. 

b) Xây dựng kế hoạch BĐCL của đơn vị hàng năm theo kế hoạch chung của 

Trường; Triển khai thực hiện các công việc BĐCL của đơn vị theo quy trình BĐCL.  

c) Tổ chức thực hiện khảo sát các bên có liên quan đối với hoạt động của đơn vị 

mình. 

d) Lưu trữ và cung cấp thông tin, minh chứng phục vụ công tác BĐCL của đơn 

vị và các hoạt động của trường mà đơn vị mình làm đầu mối tổ chức hoạt động; 

e) Tổ chức và phân công cán bộ, giảng viên thực hiện công tác BĐCL tại đơn vị, 

cử cán bộ, giảng viên tham gia các hoạt động bồi dưỡng nâng cao năng lực công tác 

BĐCL theo kế hoạch của Trường;  

f) Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện công tác bảo đảm chất lượng của đơn vị qua 

Phòng KT&BĐCL và Phòng KT&BĐCL tổng hợp báo cáo Ban Giám hiệu; 

g) Quản lý thông tin, cập nhật, xử lý, chỉnh sửa, trích xuất, lưu trữ dữ liệu; công 

khai thông tin, dữ liệu về công tác bảo đảm chất lượng lên trang thông tin điện tử Nhà 

trường. 

5. Người học: 
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a) Chịu trách nhiệm về tiến trình học và chất lượng học tập của bản thân. 

b) Đóng góp ý kiến phản hồi về các nội dung khảo sát các bên có liên quan về chương 

trình đào tạo, hình thức tổ chức hoạt động giáo dục, các dịch vụ phục vụ người học; chất 

lượng cơ sở vật chất … giúp Nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. 

c) Tham gia các hoạt động về đảm bảo và kiểm định chất lượng giáo dục khi có 

yêu cầu. 

Điều 6. Phương thức hoạt động 

1. Hiệu trưởng phân công chức năng, nhiệm vụ về bảo đảm chất lượng và kiểm 

định chất lượng cho từng đơn vị. Lãnh đạo đơn vị lập kế hoạch triển khai và phân công 

nhiệm vụ cho từng cá nhân. Hàng tháng, quý và cuối năm thực hiện chế độ báo cáo theo 

quy định. 

2. Đơn vị đầu mối, các đơn vị, cá nhân có liên quan thực hiện hoạt động BĐCL 

theo phân công nhiệm vụ, quyền hạn, thực hiện chế độ kiểm soát và báo cáo. 

 

CHƯƠNG III 

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG  

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA 

Điều 7. Hệ thống công cụ bảo đảm chất lượng 

1. Quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng. Ban ISO, Phòng KT&BĐCL phối hợp 

với các đơn vị xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng theo cách thức sau:  

a) Xác định lĩnh vực quản lý chất lượng trên cơ sở các tiêu chí kiểm định chất 

lượng giáo dục nghề nghiệp hiện hành.  

b) Căn cứ các lĩnh vực quản lý chất lượng đã được Nhà trường xác định, nghiên 

cứu, xây dựng các nội dung cụ thể của từng lĩnh vực quản lý chất lượng.  

2. Các đơn vị xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng cho từng nội dung 

cụ thể của các lĩnh vực quản lý chất lượng trình Hiệu trưởng phê duyệt. Các hoạt động 

bắt buộc phải xây dựng quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng, bao gồm:  

a) Xây dựng, lựa chọn, chỉnh sửa, bổ sung chương trình, giáo trình đào tạo;  

b) Tuyển sinh;  

c) Kiểm tra, thi, xét, công nhận tốt nghiệp;  

d) Đánh giá kết quả học tập, rèn luyện, cấp văn bằng, chứng chỉ cho người học; 

e) Tuyển dụng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, phân loại nhà giáo, cán 

bộ quản lý;  

f) Quản lý, sử dụng, bảo trì, bảo dưỡng thiết bị;  

g) Quản lý xưởng;  

h) Khảo sát học sinh sau tốt nghiệp;  

i) Khảo sát doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động; 

k) So sánh, đối sách theo chuẩn. 

Điều 8. Hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng 
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1. Cơ sở dữ liệu  

a) Hệ thống các văn bản chỉ đạo của các Bộ, Sở, Ngành liên quan; Trường Cao 

đẳng Sơn La. 

b) Đầu ra của các tài liệu bảo đảm chất lượng được xây dựng, vận hành, lưu trữ 

tại các quy trình thủ tục trong Hệ thống quản lý chất lượng QMS ISO 9001:2015. 

c) Hồ sơ minh chứng liên quan đến quá trình triển khai kế hoạch bảo đảm chất 

lượng của nhà trường, các đơn vị hàng năm. 

d) Hệ thống dữ liệu dùng chung trong báo cáo tự kiểm định nhà trường và các 

chương trình đào tạo đã xây dựng, lưu trữ dưới dạng file văn bản. 

2. Hạ tầng thông tin  

a) Hệ thống máy chủ, mạng Intenet, các máy trạm, Website và các thiết bị kết nối 

vào, ra của Nhà trường. 

b) Hệ thống các phần mềm quản lý: quản lý đào tạo bồi dưỡng, Tài chính, Thư 

viện, Khảo thí, Nhân sự, Người học... và các phần mềm hỗ trợ khác. 

c) Hệ thống quản lý văn bản và điều hành Trường Cao đẳng Sơn La 

https://tcdsonla.vnptioffice.vn và hệ thống thư điện tử, thư nội bộ. 

3. Xây dựng các văn bản điều hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng. 

a) Quy chế quản lý, vận hành hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng. 

b) Kế hoạch hoàn thiện hệ thống thông tin BĐCL. 

c) Văn bản phân công các đơn vị đầu mối phối hợp quản lý hệ thống thông tin 

bảo đảm chất lượng; quản lý các phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu cho từng lĩnh vực 

trong công tác BĐCL. 

d) Báo cáo rà soát, đánh giá, cải tiến hệ thống thông tin bảo đảm chất lượng. 

 Điều 9. Tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng 

1. Tự đánh giá chất lượng 

a) Nội dung và chu kì đánh giá chất lượng 

- Tự đánh giá chất lượng Nhà trường được thực hiện bắt buộc và định kỳ mỗi 

năm 01 lần. 

- Tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ trung cấp, cao đẳng 

được thực hiện định kỳ mỗi năm 01 lần đối với chương trình đào tạo nghề trọng điểm 

quốc gia, khu vực, quốc tế; chương trình đào tạo đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng 

giáo dục nghề nghiệp. 

b) Yêu cầu tự đánh giá chất lượng 

- Đảm bảo đánh giá toàn bộ hoạt động của Nhà trường, chương trình đào tạo. 

- Có sự tham gia của tất cả đơn vị, cá nhân có liên quan trong Nhà trường. 

- Đánh giá theo hệ thống tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp hiện hành và các hướng dẫn có liên quan. 

- Đảm bảo trung thực, khách quan, đầy đủ minh chứng hợp lệ để chứng minh cho 

nhận định trong tự đánh giá chất lượng. 

https://tcdsonla.vnptioffice.vn/
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- Kết quả tự đánh giá chất lượng được công khai trong nội bộ Nhà trường, được 

cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thông tin quản lý của cơ quan quản lý nhà nước 

về giáo dục nghề nghiệp và được lưu trữ cùng toàn bộ minh chứng, tài liệu liên quan. 

c) Quy trình tự đánh giá chất lượng   

- Thành lập Hội đồng tự đánh giá chất lượng. 

- Thực hiện tự đánh giá chất lượng. 

- Thông qua và phê duyệt báo cáo tự đánh giá chất lượng. 

- Công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng và gửi cơ quan có thẩm quyền. 

2. Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp 

a) Xác định điều kiện kiểm định chất lượng giáo dục: 

- Hoàn thành tự đánh giá chất lượng và có báo cáo tự đánh giá chất lượng cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp; 

- 100% ngành, nghề đào tạo đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

giáo dục nghề nghiệp hoặc được cơ quan, cấp có thẩm quyền cho phép đào tạo theo quy 

định; 

- Tối thiểu 50% chương trình đào tạo trình độ trung cấp, 50% chương trình đào 

tạo trình độ cao đẳng đang tổ chức đào tạo có ít nhất 1 (một) khóa học sinh, sinh viên 

tốt nghiệp khi kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường cao đẳng. 

b) Xây dựng lộ trình kiểm định chất lượng giáo dục.  

- Lựa chọn đơn vị đánh giá ngoài 

- Chuẩn bị hồ sơ đánh giá ngoài 

- Gửi hồ sơ đăng ký đánh giá ngoài 

- Nhà trường đăng ký đánh giá ngoài khi đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy 

định. 

Điều 10. Công khai hoạt động bảo đảm chất lượng 

Các đơn vị trong Nhà trường thực hiện cung cấp thông tin, phối hợp quản lý, 

công khai hoạt động bảo đảm chất lượng trên trang thông tin điện tử Nhà trường, trang 

thông tin điện tử của đơn vị theo Văn bản phân công nhiệm vụ các đơn vị đầu mối phối 

hợp quản lý hệ thống thông tin Bảo đảm chất lượng Trường Cao đẳng Sơn La. 

Điều 11. Hoạt động giám sát từ các bên liên quan đối với chất lượng đào tạo 

của nhà trường. 

1. Hoạt động khảo sát các bên liên quan đối với chất lượng đào tạo của nhà trường 

thực hiện theo Quy định Hoạt động giám sát từ các bên liên quan đối với chất lượng đào 

tạo của nhà trường; thực hiện theo TTQT, HDCV trong hệ thống tài liệu QMS ISO 

9001:2015. 

2. Nội dung hoạt động khảo sát, đánh giá các điều kiện BĐCL thông qua phản 

hồi từ các bên liên quan bao gồm:  

a) Thăm dò ý kiến người học về môn học/học phần. 
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b) Khảo sát các bên liên quan về chất lượng đào tạo của Nhà trường (Nhà giáo; 

cán bộ quản lý, viên chức, nhân viên, người lao động; người học; doanh nghiệp; cựu học 

sinh) 

c) Thăm dò ý kiến người sử dụng các sản phẩm, dịch vụ. 

3. Hoạt động khảo sát, đánh giá các điều kiện BĐCL thông qua phản hồi từ các 

bên liên quan được tiến hành hàng năm; Quá trình khảo sát, đánh giá và việc sử dụng 

kết quả khảo sát, đánh giá chất lượng thông qua phản hồi từ các bên liên quan được thể 

hiện theo HDCV, TTQT của các đơn vị được giao tổ chức khảo sát các bên có liên quan 

phục vụ công tác đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo tại Trường Cao đẳng Sơn La. 

Điều 12. Cải tiến hệ thống bảo đảm chất lượng 

 1. Căn cứ kết quả so sánh, đối sánh với chuẩn (trường cao đẳng chất lượng cao; 

chương trình đào tạo chất lượng cao; tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; so chuẩn đầu ra 

của người học với chuẩn đầu ra chương trình đào tạo…) các báo cáo kết quả đánh giá 

vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng, báo cáo hoạt động giám sát các bên liên quan, 

báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp và báo cáo tự đánh giá CTĐT là cơ sở 

để Nhà trường xây dựng kế hoạch và thực hiện các hoạt động cải tiến phù hợp nhằm 

nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường. 

2. Phòng KT&BĐCL là đơn vị đầu mối trong việc xây dựng kế hoạch/báo cáo cải 

tiến chất lượng hàng năm; Đôn đốc, giám sát việc thực hiện cải tiến chất lượng hoạt 

động bảo đảm chất lượng của các đơn vị trong nhà trường. 

3. Ban ISO đôn đốc các đơn vị vận hành, cải tiến hệ thống ISO 9001:2015 đáp ứng 

các yêu cầu của Hệ thống bảo đảm chất lượng theo quy định. 

4. Các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch cải tiến chất lượng của đơn vị. Triển 

khai và gửi báo cáo cải tiến chất lượng của đơn vị về Phòng KT&BĐCL tổng hợp. 

Điều 13. Chế độ báo cáo  

1. Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất, các đơn vị thực hiện báo cáo công tác BĐCL 

qua Phòng KT&BĐCL:  

a) Báo cáo tự đánh giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp và báo cáo tự đánh giá các 

CTĐT: theo Kế hoạch tự đánh giá hàng năm. 

b) Báo cáo Bảo đảm chất lượng hàng tháng: trước kỳ họp ISO hàng tháng. 

c) Báo cáo Bảo đảm chất lượng năm học: tháng 8 hàng năm. 

d) Báo cáo Cải tiến hệ thống chất lượng: trước ngày 15/12 hàng năm. 

e) Báo cáo Kết quả khảo sát các bên liên quan: theo mốc thời gian được quy định 

trong TTQT của từng đơn vị, chậm nhất sau 1 tháng kể từ khi kết thúc đợt khảo sát. 

2. Phòng KT&BĐCL thực hiện các báo cáo tổng hợp trình Ban Giám hiệu phê 

duyệt. 

 

Chương IV: TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 14. Phòng Khảo thí và Bảo đảm chất lượng 
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1. Phối hợp với các đơn vị chức năng xây dựng, trình Hiệu trưởng phê duyệt và 

triển khai kế hoạch BĐCL hàng năm của Trường.  

2. Phối hợp với các đơn vị chức năng giám sát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch 

BĐCL hàng năm của Trường. 

3. Xây dựng Báo cáo vận hành Hệ thống bảo đảm chất lượng, Báo cáo tự đánh 

giá cơ sở giáo dục nghề nghiệp và CTĐT gửi về cơ quan quản lý cấp trên trước ngày 

25/12. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của các cơ quan có 

thẩm quyền. 

5. Lưu trữ, sắp xếp các hồ sơ trong hệ thống bảo đảm chất lượng. 

Điều 15. Các đơn vị trực thuộc Trường 

1. Xây dựng kế hoạch hoạt động BĐCL của đơn vị trên cơ sở kế hoạch hoạt động 

BĐCL của Nhà trường.  

2. Triển khai thực hiện các hoạt động BĐCL theo kế hoạch của đơn vị.  

3. Thực hiện các công tác khảo sát có liên quan đến đơn vị mình. 

Điều 16. Hiệu lực thi hành  

 1. Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh hoặc khó khăn, vướng mắc, 

đề nghị phản ánh về Phòng Khảo thí - Bảo đảm chất lượng để kịp thời xem xét, giải 

quyết./. 
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